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1. Đạo diễn sân khấu 7210227 372/CP 17/12/1980 845/QĐ-BGDĐT 12/03/2018 
Hội đồng 

Chính phủ 
1980 2021 

2. 

Lý luận, lịch sử và 

phê bình điện ảnh, 

truyền hình 

7210231 372/CP 17/12/1980 845/QĐ-BGDĐT 12/03/2018 
Hội đồng 

Chính phủ 
1980 2018 

3. 
Biên kịch điện ảnh, 

truyền hình 
7210233 372/CP 17/12/1980 845/QĐ-BGDĐT 12/03/2018 

Hội đồng 

Chính phủ 
1980 2021 

4. 
Công nghệ điện ảnh, 

truyền hình 
7210302 1337/QĐ-BGDĐT 30/03/2005 845/QĐ-BGDĐT 12/03/2018 

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 
2005 2021 

5. Huấn luyện múa 7210244 372/CP 17/12/1980 845/QĐ-BGDĐT 12/03/2018 
Hội đồng 

Chính phủ 
1980 2021 

6. 
Lý luận và lịch sử 

điện ảnh, truyền hình 
9210231 833/QĐ/BGDĐT 28/02/2012 845/QĐ-BGDĐT 12/03/2018 

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 
2012 2021 

7. 
Nghệ thuật điện ảnh, 

truyền hình 
8210232 2533/QĐ/BGD&ĐT 13/06/2000 845/QĐ-BGDĐT 12/03/2018 

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 
2000 2021 

8. Nghệ thuật sân khấu 8210222 2533/QĐ/BGD&ĐT 13/06/2000 845/QĐ-BGDĐT 12/03/2018 
Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 
2000 2021 

9. Sáng tác âm nhạc 7210203 372/CP 17/12/1980 845/QĐ-BGDĐT 12/03/2018 
Hội đồng 

Chính phủ 
1980 2014 



10. Biên đạo múa 7210243 372/CP 17/12/1980 845/QĐ-BGDĐT 12/03/2018 
Hội đồng 

Chính phủ 
1980 2021 

11. Biên kịch sân khấu 7210225 372/CP 17/12/1980 845/QĐ-BGDĐT 12/03/2018 
Hội đồng 

Chính phủ 
1980 2004 

12. 
Diễn viên sân khấu 

kịch hát 
7210226 372/CP 17/12/1980 845/QĐ-BGDĐT 12/03/2018 

Hội đồng 

Chính phủ 
1980 2021 

13. 
Đạo diễn điện ảnh, 

truyền hình 
7210235 372/CP 17/12/1980 845/QĐ-BGDĐT 12/03/2018 

Hội đồng 

Chính phủ 
1980 2021 

14. 
Diễn viên kịch, điện 

ảnh - truyền hình 
7210234 372/CP 17/12/1980 845/QĐ-BGDĐT 12/03/2018 

Hội đồng 

Chính phủ 
1980 2021 

15. Nhiếp ảnh 7210301 372/CP 17/12/1980 845/QĐ-BGDĐT 12/03/2018 
Hội đồng 

Chính phủ 
1980 2021 

16. 
Thiết kế mỹ thuật sân 

khấu, điện ảnh 
7210406 372/CP 17/12/1980 845/QĐ-BGDĐT 12/03/2018 

Hội đồng 

Chính phủ 
1980 2021 

17. Quay phim  7210236 372/CP 17/12/1980 845/QĐ-BGDĐT 12/03/2018 
Hội đồng 

Chính phủ 
1980 2021 

18. 
Lý luận và lịch sử sân 

khấu 
9210221 833/QĐ/BGDĐT 28/02/2012 845/QĐ-BGDĐT 12/03/2018 

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 
2012 2021 

19. 
Lý luận, lịch sử và 

phê bình sân khấu 
7210221 372/CP 17/12/1980 845/QĐ-BGDĐT 12/03/2018 

Hội đồng 

Chính phủ 
1980 2004 

 


